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1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu 1

Rà soát việc công khai (i)
QHSDĐ thời kỳ 2021 -2030,
(ii) KHSDĐ cấp huyện năm
2023 và (iii) Bảng giá đất
cấp tỉnh giai đoạn 2020 -
2024 trên cổng TTĐT của
UBND cấp huyện và cấp
tỉnh ở 63 tỉnh, thành phố.

Xây dựng và duy trì một
trang thông tin làm cầu nối
tới QHSDĐ và KHSDĐ cấp
huyện và bảng giá đất cấp
tỉnh được đăng tải trên
cổng TTĐT của UBND cấp
huyện và cấp tỉnh trên
toàn quốc.

Mục tiêu 3

Thực nghiệm yêu cầu
cung cấp thông tin đất
đai theo quy định của
Luật Tiếp cận thông tin
năm 2016 và Luật Đất
đai năm 2013.

Mục tiêu 4

Đưa ra các khuyến
nghị chính sách và
hành động nhằm
cải thiện khả năng
tiếp cận thông tin
đất đai.
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Mục tiêu 2



2. Phương pháp nghiên cứu

✔ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật quy định về công khai thông tin đất đai 

✔ Rà soát việc công khai thông tin Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) 10 năm và Kế 

hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) hàng năm ở cấp huyện; và Bảng giá đất ở cấp tỉnh trên 

cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh và cấp huyện 

trên toàn quốc

✔ Thử nghiệm gửi thư yêu cầu cung cấp thông tin đất đai đến các cơ quan nhà nước 

được rà soát để tìm hiểu việc phúc đáp của chính quyền địa phương

✔ Xây dựng và cập nhật trang thông tin đất đai tại 

https://congkhaithongtindatdai.info/
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2. Phương pháp nghiên cứu: 
Rà soát cổng/trang TTĐT

Công khai thông tin 

Khả năng tìm kiếm thông tin 

Tính kịp thời của thông tin 

Tính đầy đủ của thông tin 

Khả năng sử dụng thông tin 

• 63 tỉnh

Bảng giá đất giai đoạn 
2020-2024

• 705 huyện 

QHSDĐ cấp huyện thời 
kỳ 2021-2030

• 705 huyện

KHSDĐ cấp huyện 
năm 2023

3 loại thông tin 

5 tiêu chí



Rà soát cổng/trang thông tin điện tử
➢ Các tiêu chí đánh giá

Nội dung Công khai Khả năng tìm 
kiếm được 

Tính kịp thời Tính đầy đủ Khả năng sử dụng 
thông tin 

Quy hoạch sử 
dụng đất cấp 
huyện thời kỳ 
2021-2030

Có/Không 
công khai 

thông tin trên 
cổng/trang 
TTĐT của 

UBND cấp tỉnh 
và cấp huyện

Vị trí đặt thông 
tin có thuận tiện 

cho việc tìm 
kiếm không và 

số bước tìm 
kiếm cần thực 

hiện

Ngày đăng tải so 
với ngày ban hành 

văn bản

✔ Quyết định phê 
duyệt 

✔ Báo cáo thuyết 
minh tổng hợp 

✔ Bản đồ quy 
hoạch/kế hoạch 
sử dụng đất 

Dễ đọc, dễ hiểu, 
định dạng văn bản 

đính kèm

Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023

✔ Phê duyệt trước 
31/12

✔ Ngày đăng tải 
so với ngày ban 
hành

Bảng giá đất giai 
đoạn 2020-2024

✔ Công khai vào  
ngày 1/1 năm 
đầu kỳ 

Không đánh giá 



➢ Phương pháp thực hiện

Quy trình tìm kiếm các thông tin sau trên cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước 
có trách nhiệm công khai: 

Bước 1

Tìm kiếm thông 

tin trên các 

chuyên mục liên 

quan tới thông 

tin đất đai 

Bước 2

Tìm kiếm thông 

tin trên các 

chuyên mục khác 

Bước 3

Tìm kiếm bằng 

thanh tìm kiếm 

trên trang chủ 

Bước 4

Tìm kiếm bằng 

Google 
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Gửi thư yêu cầu cung cấp thông tin

705 huyện được chia ngẫu nhiên thành 05 nhóm: 

➢ Phương pháp thực hiện

705 huyện 

Nhóm 1: 
Nhóm đối chứng 

Nhóm 2: 
Nhận YCCCTT từ 

người dân 

Nhóm trích dẫn 
luật TCTT 2016 

Nhóm trích dẫn 
luật Đất đai 2013

Nhóm 3: 
Nhận YCCCTT từ 

nhà KDBĐS

Nhóm trích dẫn
luật TCTT 2016 

Nhóm trích dẫn 
luật Đất đai 2013

Nhóm 4: 
Nhận YCCCTT từ 
nhà nghiên cứu

Nhóm trích dẫn 
luật TCTT 2016 

Nhóm trích dẫn 
luật Đất đai 2013

Nhóm 5: 
Nhận YCCCTT từ 

luật sư

Nhóm trích dẫn 
luật TCTT 2016 

Nhóm trích dẫn 
luật Đất đai 2013



Thiết kế và duy trì trang công khai thông tin đất đai 



3. Kết quả nghiên cứu



Quy định về công khai và cung cấp thông tin đất đai
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LUẬT TIẾP CẬN 
THÔNG TIN 2016 

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Công khai 

thông tin 

(Chương II 

Luật TCTT 

2016)

Cung cấp 
thông tin 
theo yêu 

cầu
(Chương III 
Luật TCTT 

2016) 

Công bố, 
công khai kịp 
thời thông tin 

thuộc hệ 
thống thông 
tin đất đai 

(Điều 28 Luật 
Đất đai 2013) 

Khai thác 
thông tin đất 
đai thông qua 

các thủ tục 
yêu cầu cung 
cấp thông tin 
quy định tại 

Thông tư 
34/2014/TT-

BTNMT
(Điều 9 

Thông tư 
34/2014/TT-

BTNMT)

LUẬT ĐẤT ĐAI 2024
(có hiệu lực từ 1/1/2025)

Công dân có
quyền tiếp

cận thông tin 
QHSDĐ, 

KHSDĐ, quy
hoạch có liên
quan đến sử
dụng đất và
bảng giá đất
(Điều 24 Luật
Đất đai 2024) 

Thời điểm 
công bố công 

khai quy 
hoạch, kế 
hoạch sử 
dụng đất 

chậm nhất 15 
ngày kể từ 
ngày quyết 
định, phê 

duyệt (Điều 74 
Luật Đất đai 

2024)

Bảng giá đất 
đầu tiên được 
công bố vào 

ngày 
1/1/2026. 
Hàng năm, 

UBND cấp tỉnh 
có trách 

nhiệm công 
bố vào ngày 
1/1 của năm 

tiếp theo. 
(Điều 159 Luật 
Đất đai 2024)



Quy định về công khai thông tin đất đai (Luật Đất đai 2013) 

STT
Loại 
thông tin

Cơ quan lập và
có trách nhiệm
công bố công

khai

Cơ quan ban 
hành/ phê 

duyệt

Quy định 
công khai

Công khai 
trực tuyến

Thời hạn 
công khai 

sau khi ban 
hành

Thời gian 
công khai

Kỳ 
văn bản

Kỳ khảo sát 
nghiên cứu

1
Quy hoạch sử 
dụng đất cấp 
huyện 

Ủy ban nhân dân
(UBND) 

cấp huyện

Ủy ban nhân 
dân (UBND) 

cấp tỉnh

Bắt buộc 
công khai

Có
15 ngày

sau ngày ban 
hành 

Suốt kỳ quy 
hoạch sử 
dụng đất

10 năm 2021-2030

2
Kế hoạch sử 
dụng đất hàng 
năm cấp huyện

UBND 
cấp huyện

UBND 
cấp tỉnh

Bắt buộc
công khai

Có

15 ngày
sau ngày ban 
hành (31/12 
hàng năm)

Suốt kỳ kế 
hoạch sử 
dụng đất

Hàng năm 2023

3
Bảng giá đất 
cấp tỉnh

UBND 
cấp tỉnh

UBND 
cấp tỉnh

Bắt buộc 
công khai

Chưa quy 
định rõ

Ngày 01/01 
năm đầu kỳ

Không quy 
định rõ

5 năm 2020-2024
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Rà soát cổng/trang thông tin điện tử

➢ Tìm kiếm các thông tin sau trên cổng/trang TTĐT của các cơ quan có trách nhiệm
công khai: 

Phương pháp thực hiện

STT Loại thông tin Đơn vị khảo sát
Số lượng đơn vị 

khảo sát

1
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-
2030

UBND cấp huyện 705

2 Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 UBND cấp huyện 705

3 Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 UBND cấp tỉnh 63



Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang
TTĐT của cơ quan nhà nước

65.2%

65.4%

73%

34.8%

34.6%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

KHSDĐ cấp huyện
năm 2023

QHSDĐ cấp huyện 
thời kỳ 2021-2030

BGĐ cấp tỉnh 
giai đoạn 2020-2024

Công khai Chưa tìm thấy 

➢ Kết quả rà soát cổng/trang TTĐT năm 2023 (tính đến ngày 06/10/2023) 



Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang 
TTĐT của cơ quan nhà nước
➢ Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

27 41 46

42.9%

65.1%
73%
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Số lượng Tỷ lệ 

o Đánh giá vòng ba: 44 bài đăng
công khai QĐ phê duyệt, 2 bài
đăng công khai nghị quyết thông
qua của HĐND cấp tỉnh

o Nhiều địa phương kết hợp sử dụng
ứng dụng tra cứu giá đất

o Nhiều tỉnh đã công khai bảng giá
đất giai đoạn 2020-2024 trong
suốt ba vòng đánh giá, đồng thời
đã xây dựng chuyên mục riêng
thông tin đất đai/tra cứu giá
đất/bảng giá đất



Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang 
TTĐT của cơ quan nhà nước
➢ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030

❖ 244/705 cổng/trang TTĐT chưa tìm thấy
bài đăng công khai:

• 36 cơ quan đã đăng tải thông báo công bố
• 04 hồ sơ không được ghi nhận do công

khai sau 06/10/2023
• Tồn tại bài đăng công khai nhưng không

thể xem được tài liệu

❖ 21/345 bài đăng công khai QHSDĐ cấp
huyện ghi nhận năm 2022 không còn tồn
tại/không có bài đăng mới thay thế

345 461

48.9%

65.4%
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➢ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030

• Khả năng tìm kiếm thông tin

62.7%
23.2%

9.8%

4.3%
Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

31.9%

36.0%

32.1%
Đúng thời hạn 

Không đúng 
thời hạn 

Không xác định 
được 

• Tính kịp thời của thông tin 

Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang 
TTĐT của cơ quan nhà nước



➢ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030

• Tính đầy đủ của thông tin 

54.2%

4.1%

15.2%

5.6%

20.8%

3 văn bản 

Quyết định và BCTM 

Quyết định và Bản đồ 

BCTM và Bản đồ 

1 văn bản 

Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang 
TTĐT của cơ quan nhà nước



➢ Tỷ lệ huyện đã công khai QHSDĐ cấp huyện 2021-2030 trên cổng TTĐT



➢ Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023

337 389 460

47.9%
55.2%

65.2%
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Số lượng Tỷ lệ 

• 245/705 cổng/trang TTĐT chưa
tìm thấy bài đăng công khai

• 06 hồ sơ không được ghi nhận
do công khai sau 06/10/2023

Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang 
TTĐT của cơ quan nhà nước



➢ Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023

• Khả năng tìm kiếm • Tính đầy đủ của thông tin

50.7%

5%

15.2%

3%

26.1%
3 văn bản 

Quyết định và 
BCTM 
Quyết định và Bản 
đồ 
BCTM và Bản đồ 

1 văn bản 

66.3%

26.1%

5.0%
2.6%

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang 
TTĐT của cơ quan nhà nước



➢ Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023

• Tính kịp thời của thông tin 

22.8%

74.6%

2.61% Ban hành 
trước ngày 
31/12/2022

Ban hành từ 
ngày 
31/12/2022

Không xác 
định được 
ngày ban 
hành 

32
48

25

0

10
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Ban hành trước ngày 
31/12/2022 và đăng tải 
trong thời hạn 15 ngày 

Ban hành trước ngày 
31/12/2022 nhưng đăng tải 

sau 15 ngày 

Ban hành trước ngày 
31/12/2022 nhưng không 

hiển thị ngày đăng 

169
93 81

0
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Ban hành TỪ ngày 
31/12/2022 và đăng tải 
trong thời hạn 15 ngày 

Ban hành TỪ ngày 
31/12/2022 nhưng đăng 

tải sau 15 ngày 

Ban hành TỪ ngày 
31/12/2022 nhưng không 

hiển thị ngày đăng tải 

Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang 
TTĐT của cơ quan nhà nước



➢ Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023

• Tính kịp thời của thông tin 



➢ Tỷ lệ huyện đã công khai KHSDĐ năm 2023 trên cổng TTĐT



27 41 46
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Số lượng Tỷ lệ 

337 389 460

47.9%

55.2%
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KHSDĐ cấp huyện hàng năm

Số lượng Tỷ lệ 

Thực trạng công khai thông tin đất đai trên cổng/trang TTĐT 
qua ba vòng đánh giá



Thử nghiệm yêu cầu cung cấp thông tin

561 thư gửi tới 
văn phòng HĐND-
UBND cấp huyện

(144 đơn vị còn 
lại thuộc nhóm đối

chứng)

133 cơ quan cung cấp  (23,7%)

06 cơ quan từ chối (1,1%)

30 cơ quan phản hồi khác nhưng không cung cấp thông tin (5,3%) 

381 cơ quan không phản hồi (67,9%)

11 thư bị trả lại (2%)



133/561 cơ quan cung cấp thông tin 

42.9%

18.0%

39.1%

Cung cấp đủ 03 văn bản Cung cấp 02 văn bản 

Cung cấp 01 văn bản 

59.4%

9.0%

14.3%

17.3%

Cung cấp qua email Cung cấp qua điện thoại 

Cung cấp qua zalo Cung cấp qua bưu điện

Thử nghiệm yêu cầu cung cấp thông tin



06 cơ quan từ chối cung cấp thông tin

LÝ DO TỪ CHỐI 

➢ Đã công khai theo quy định căn cứ Điểm b, 
Khoản 1, Điều 28 Luật TCTT năm 2016 

➢ Không rõ yêu cầu cung cấp thông tin và yêu
cầu có văn bản làm việc chính thức mới trả lời

➢ Phiếu YCCCTT không đúng theo mẫu 01/PYC 
và nội dung yêu cầu không phù hợp theo Điều
13 Thông tư số 34/2014/BTNMT

HÌNH THỨC TỪ CHỐI

➢ 05 cơ quan trả lời qua văn bản: 

▪ 03 cơ quan trả lời sử dụng mẫu Thông báo
từ chối yêu cầu cung cấp thông tin – mẫu số
05 đính kèm Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

▪ 02 cơ quan trả lời qua công văn phản hồi

➢ 01 cơ quan phản hồi qua điện thoại

Thử nghiệm yêu cầu cung cấp thông tin



30 cơ quan phản hồi khác

➢ Thông báo đã giao/chuyển YCCCTT tới phòng/ban khác
để xử lý

➢ Xác nhận sẽ cung cấp thông tin theo hình thức yêu cầu

➢ Yêu cầu làm rõ thêm các thông tin 

➢ Thông báo đã công khai trên cổng/trang TTĐT nhưng
không tìm thấy hồ sơ công khai như thông báo

➢ Mời công dân đến Văn phòng HĐND-UBND để dự buổi
tiếp xúc công dân

➢ Đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền theo
Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT

11 trường hợp thư bị trả về

➢ Lý do: Nhân viên bảo vệ của UBND huyện từ chối
nhận thư do không có tên người nhận cụ thể.

Thử nghiệm yêu cầu cung cấp thông tin



➢ Nhóm trích dẫn Luật TCTT 2016 và trích dẫn Luật Đất đai 2013 
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➢ Phản hồi đối với 04 vai trò gửi thư

22.1%

21.4%

21.3%

30.0%

1.4%

0.7%

0.7%

1.4%

65.0%

71.4%

70.2%

65.0%

7.1%

5.0%

5.7%

3.6%

4.3%

1.4%

2.1%
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Luật sư
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Nhà nghiên cứu

Cung cấp Từ chối Không phản hồi Khác Thư bị trả về

Thử nghiệm yêu cầu cung cấp thông tin



➢ So sánh kết quả qua các vòng đánh giá

Phiếu 

tiếp nhận 

YCCCTT

Phiếu giải 

quyết 

YCCCTT

Thông 

báo từ 

chối

Thông báo 

gia hạn 

cung cấp 

Công văn trả lời 

không theo các 

mẫu phiểu quy

định trong NĐ 

13/2018/NĐ-CP

Năm 

2022
0 7 1 0 62

Năm 

2023
2 8 3 1 71

17.5%

19.3%

23.7%

2.7%

1.1%

1.1%

8.2%

5.7%

5.3%

71.7%

74.0%

67.9%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Cung cấp Từ chối

Khác Không phản hồi

Thư bị trả về

Thử nghiệm yêu cầu cung cấp thông tin



Giao tiếp với cơ quan nhà nước qua thư điện tử 
➢ Chia sẻ kết quả nghiên cứu vòng thư hai qua thư điện tử tới 705 UBND cấp huyện có cổng/trang TTĐT được rà soát: 

42.6%

8.9%

48.5%

Số địa chỉ không 
có 
khả năng nhận thư 
Thư đã gửi nhưng 
không thành công 

Số thư đã gửi 
thành công 

Số lượng Hòm thư công vụ Hòm thư Gmail 

Số địa chỉ hòm 

thư tìm thấy 
685 625 60

Số địa chỉ hòm 

thư được xác định 

không có khả 

năng nhận thư

292 285 7

Số địa chỉ hòm 

thư đã gửi thư
393 340 53

Số địa chỉ hòm 

thư đã gửi thư 

nhưng không 

thành công 

61 61 0

Tỷ lệ phản hồi sử dụng địa chỉ hòm thư công vụ và hòm thư Gmail của 
công chức 

Khả năng giao tiếp với các UBND cấp huyện qua địa chỉ thư điện tử 
công khai trên cổng/trang TTĐT

32.1%

67.9%

Hòm thư điện 
tử công vụ 

Hòm thư điện 
tử Gmail



4. Khuyến nghị 



Xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật và chính sách

➢ Bổ sung thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân vào bộ
thủ tục hành chính hiện hành và có văn bản hướng dẫn cụ thể.

➢ Cần thiết xây dựng chế tài xử lý vi phạm trong trường hợp UBND các cấp
có thẩm quyền không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm công khai.

➢ Có quy định xây dựng giao diện, chuyên mục và cách thức công khai
thông tin trên cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước một cách
thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc. Xem xét xây dựng đồng bộ
cổng/trang TTĐT của UBND các cấp.



Thực thi hiệu quả hơn chính sách, pháp luật hiện hành

➢ Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về Luật TCTT

năm 2016, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP tới các cán bộ, công chức thuộc khối cơ quan nhà nước và người

dân, đặc biệt các quy định liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện

công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân.

➢ Các địa phương cần xây dựng Chuyên mục Tiếp cận thông tin và hệ

thống hóa các thông tin công khai trong chuyên mục này theo quy

định tại Điều 19 Luật TCTT năm 2016 để người dân có thể sử dụng từ

mọi nơi, mọi lúc.



Thực thi hiệu quả hơn chính sách, pháp luật hiện hành

➢ Xây dựng cổng/trang TTĐT theo chuẩn đảm bảo hiệu quả về mặt tìm

kiếm và tiếp cận thông tin, lấy người dùng làm trung tâm.

➢ Cần nghiên cứu áp dụng quy định của Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT

để hỗ trợ việc tiếp cận thông tin của mọi đối tượng, trong đó có người

khuyết tật và người dân tộc thiểu số không sử dụng thành thạo tiếng

Việt phổ thông.



5. Giới thiệu trang thông tin đất đai 

https://congkhaithongtindatdai.info/
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